
Thời gian kiểm tra: 18h00 - 18h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 72099003576 Trần Hồ Hoàng Anh 11/02/1999 Tây Ninh Nam 18COT4 21THNC1

2 26086643 Dương Hồng Trâm Anh 04/12/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CS1 21THNC1

3 25828770 Võ Nguyễn Minh Anh 01/06/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 17CNH1 21THNC1

4 911100181 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2001 Ninh Thuận Nữ 19CSMA 21THNC1

5 79099006375 Lê Quốc Bảo 06/03/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 17CXD 21THNC1

6 168308846 Hoàng Văn Băng 28/10/1988 Hà Nam Nam 18CXD1 21THNC1

7 312433090 Lê Thanh Thuỷ Cúc 15/10/2000 Tiền Giang Nữ 18CSMA 21THNC1

8 75186000700 Nguyễn Phan Ngọc Diễm 27/06/1986 Đồng Nai Nữ
N18CHS-

HGL1 21THNC1

9 911700039 Lê Thị Hồng Dung 30/07/2001 Lâm Đồng Nữ 19CTN 21THNC1

10 264521400 Ngô Thùy Ái Duyên 13/12/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMA 21THNC1

11 022827516 Phạm Gia Đôn 27/09/1976 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGV1 21THNC1

12 025911669 Lê Thị Cẩm Hà 04/07/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC1

13 273709373 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/11/2000 Ninh Bình Nữ 18CQT 21THNC1

14 25903047 Hà Đức Hảo 02/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGV1 21THNC1

15 215463119 Lê Thị Lệ Hằng 26/11/1998 Bình Định Nữ
D19CXN-

HGL1 21THNC1

16 077300002932 Lê Thị Diễm Hằng 28/03/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 18CYS1 21THNC1

17 225586258 Huỳnh Lê Hiếu 02/01/1995 Khánh Hoà Nam 7CDD1 21THNC1

18 215342686 Lê Thị Hoa 15/12/1995 Bình Định Nữ
D19DS-
TDL1 21THNC1

19 245349147 Nguyễn Thị Thanh Hoài 28/06/1999 Đắk Lắk Nữ 8CS1 21THNC1

20 281005007 Nguyễn Đức Huy 10/09/1992 Bình Dương Nam
D19CXN-

HGL1 21THNC1

21 079092005285 Nguyễn Trung Kiên 26/08/1992 TP Hồ Chí Minh Nam
D19CDH-

HGL1 21THNC1

22 911100044 Bùi Thái Kiều 02/02/2001 Bình Định Nữ
D19SM-
TDC1 21THNC1

23 301706476 Lê Hoàng Kha 30/06/2000 Long An Nam 18COT4 21THNC1

24 341878383 Trần Văn Khánh 10/08/2000 Đồng Tháp Nam 18COT4 21THNC1

25 251187176 Lê Yến Khuyên 17/10/2000 Lâm Đồng Nữ 18CSMA 21THNC1

26 25226741 Đỗ Văn Khương 15/02/1984 Thái Bình Nam
D19CXN-

HGL1 21THNC1

27 225237915 Nguyễn Thị Lan 16/11/1982 Long An Nữ
D19DS-
TDL1 21THNC1
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28 273705790 Lê Phan Nhật Lệ 04/05/1998 Quảng Ngãi Nữ 8CD2 21THNC1

29 285137287 Bùi Thanh Long 06/02/1988 Bình Phước Nam
D19CXN-

HGV1 21THNC1

30 060976333 Phạm Văn Lương 28/06/1996 Yên Bái Nam
D19CDH-

HGL1 21THNC1

31 381882652 Lê Yến Ly 04/07/2000 Cà Mau Nữ 18CQT 21THNC1

32 258044651 Trương Huỳnh Hoàng My 12/07/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19DS-
TDL1 21THNC1

33 079191009183 Ngô Thị Trà My 18/01/1991 TP Hồ Chí Minh Nữ
D19CDH-

HGV1 21THNC1

34 91110061 Lê Thị Thuý Nữ 08/10/2000 Bình Định Nữ
19SM-
TDC1 21THNC1

35 312424812 Ngô Thị Hằng Nga 21/10/2000 Tiền Giang Nữ 18CSMA 21THNC1

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:
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